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3

Thực hiện được các 
động tác trong bài 
tập thể dục: hít thở, 
tay, lưng/ bụng và 
chân

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 3: Biết vâng lời mẹ
- Hô hấp: Hít vào thật 
sâu, thở ra từ từ
- Tay: Hai tay đưa về 
phía trước- đưa về phía 
sau
- Lưng, bụng: Cúi người 
xuống đứng thẳng người 
lên
- Chân: Ngồi xuống đứng 
lên
- Bật: Bật tại chỗ

x TDS TDS TDS

x    

16

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi 
bước vào các ô

 Đi bước vào các ô 
( kẻ 5-6 ô hình chữ 
nhật liên tiếp nhau)

HĐH: Đi bước vào các ô 
( kẻ 5-6 ô hình chữ nhật 
liên tiếp nhau)
HĐNT: - TC đi bước vào 
các ô
- TC " Bước đúng theo 
yêu cầu

x HĐNT HĐNT HĐH

x   HĐNT

25
Phối hợp được 

tay,chân,cơ thể khi 
bò để chui qua cổng

Bò chui qua cổng

HĐH: Bò chui qua cổng
HĐNT: TC " Chuột vào 
hang  , thi xem ai bò 
khéo
HĐC: TC “ Bò như 
chuột

x HĐNT HĐH HĐC

 
Sử dụng sự khéo léo 
của các ngón tay qua 

Tập xâu vòng, luồn 
dây, cởi cúc

Giờ học: Bé tập cài cúc
HĐG: Chơi góc 
HĐVĐV " Bé tập cài 

x HĐG HĐG HĐG



HĐH HĐC VS-
AN

47 hoạt động xâu,cài, 
buộc

cúc"
HĐC: Bé cài cúc cùng 
cô
VSAN: Hướng dẫn trẻ 
biết cài cởi cúc 
ĐTT: Chơi xếp hình

x

ĐTT ĐTT ĐTT

 x  VS-
AN

 

66  Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

Luyện một số thói 
quen đi vệ sinh 

đúng nơi quy định

ĐTT: Trò chuyện một số 
thói quen đi vệ sinh đúng 
nơi quy định
VS-AN: Trẻ tự đi vệ sinh 
đúng nơi quy định,trẻ đi 
vệ sinh khi có nhu 
cầu,Trẻ biết gọi cô khi đi 
vệ sinh
HĐC: Chơi/tập: Luyện 
thói quen đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

x VS-
AN

HĐC ĐTT

70

Nhận diện đúng đồ 
dùng cá nhân

Kí hiệu cá 
nhân:ca,khăn 
mặt,tủ đựng đồ 
dùng

 HĐC: Trẻ nhận biết kí 
hiệu ca, cốc
VS-AN: Trẻ nhận biết 
khăn mặt của mình

x HĐC VS-
AN

VS-
AN

 Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ 

Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng 

HĐG: Chơi nhận biết 
màu vàng trong góc 
HĐVĐV

x  HĐG HĐNT 



101

chơi màu đỏ,xanh 
theo yêu cầu

đồ chơi màu vàng 
theo yêu cầu

HĐC: Nhận biết trang 
phục màu vàng
HĐNT: TC : Nhảy đúng 
ô màu

x HĐG HĐC HĐG

 
x   HĐH

102

Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ 

chơi màu đỏ,xanh 
theo yêu cầu

Chỉ, nói tên, hoặc 
lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi màu 
đỏ,vàng,xanh theo 

yêu cầu

Giờ học: Ôn Nhận biết 
phân biệt màu đỏ, 
vàng,xanhHĐG: Chơi 
nhận biết màu xanh, đỏ 
vàng trong góc 
HĐVĐVHĐC: Chơi/tập: 
Nhận biết đồ dùng màu 
xanh, đỏ, vàng

x HĐC HĐG HĐG

Giờ học:Trò chuyện về 
các bác cấp dưỡng

x HĐH

- Trò chuyện về cô giáo 
của em

HĐH HĐG111
Nói được tên và 
những người gần gũi 
khi được hỏi

Tên của cô giáo 
bác cấp dưỡng 

trong trường, các 
bạn nhóm lớp HĐC: Xem tranh về cô 

giáo em
x HĐG HĐG

Giờ học:- Truyện: Gấu 
con bị sâu răng HĐG HĐH HĐG
-Truyện: Con đường đến 
trường.

HĐG HĐH HĐG119

Hiểu nội dung 
chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 

Nghe cô kể chuyện

x HĐNT HĐC HĐNT



động của các nhân 
vật

HĐG,HĐC: Nghe cô kể 
chuyện lời chào buổi 
sáng
HĐNT: Nghe cô kể 
chuyện bằng tranh chữ 
to, Nghe kể truyện " Bé 
Bi đi học "

x HĐG HĐG HĐC

 Giờ học: - Cô cấp 
dưỡng. HĐH

 
x HĐC VSAN HĐC

129

Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo.

Đọc đồng dao, 
đoạn thơ,bài thơ 

ngắn có   3-4 tiếng

 
HĐG: Chơi trò chơi dân 
gian trong góc vận động
HĐC: Đồng dao "Nu na 
nu nống", Kéo cư lừa xẻ
VSAN: Nghe ngâm thơ 
trước khi đi ngủ

x HĐH HĐG HĐH

 
x HĐC HĐC HĐC

138

Biết chào hỏi,trò 
chuyện

Sử dụng các từ chỉ 
hành động quen 
thuộc trong giao 

tiếp

HĐNT: Sử dụng các từ 
chỉ hành động quen 
thuộc trong giao 
tiếpĐTT: Dạy trẻ chào 
cô chào các bạn khi đến 
lớp và khi vềHĐC: Tại 
sao phài chào khách đến 
chơi nhà

x HĐNT ĐTT ĐTT

166 Chơi thân thiện cạnh 
trẻ khác

Chơi thân thiện với 
bạn: Chơi cạnh 

bạn, không tranh 

ĐTT:Trò chuyện cùng 
trẻ về tinh thần đoàn kết 
cùng các bạn

x ĐTT HĐG ĐTT



giành đồ chơi với 
bạn

HĐNT: Giáo dục trẻ 
chơi cạnh bạn, không 
tranh dành đồ chơi với 
bạn
- TC : Tìm bạn thân
HĐG: Hướng dẫn trẻ 
chơi đoàn kết thân thiện 
với bạn

x HĐNT HĐNT HĐNT

x HĐG VS-
AN

HĐG170

Thực hiện một số 
yêu cầu của người 

lớn

 Xếp hàng chờ đến 
lượt, làm một số 

việc đơn giản

Giờ học: Bé tập đi tất
ĐTT: Hướng dẫn trẻ xếp 
hàng cất đồ dùng cá nhân
VS-AN:Hướng dẫn trẻ  
xếp hàng chờ đến lượt 
rửa tay,khi lấy gối….
HĐNT: TC " Hãy làm 
theo lời cô nói "
HĐG: Hướng dẫn trẻ cất 
ĐC đúng nơi qui định 
sau khi chơi xong

x HĐH ĐTT VS-
AN

 Giờ học: - Dạy hát: Bàn 
tay cô giáo

HĐH HĐG

 - Dạy hát: Cô và mẹ HĐG HĐH174
Biết hát theo một vài 

bài hát/ bản nhạc 
quen thuộc.

Biết hát theo một 
vài bài hát/ bản 

nhạc quen thuộc. HĐC: Hát cùng cô bài 
hát về chủ đề.

x HĐC HĐG HĐG



HĐNT: Hát " Cô và mẹ'; 
" Trường chúng cháu là 
trường MN" VSAN: 
Nghe hát ru trước khi đi 
ngủ
ĐTT: Nghe nhạc thiếu 
nhi về chủ đề

ĐTT

Giờ học: -Di màu bông 
hoa tặng cô HĐG HĐH
-Tô màu cô cấp dưỡng HĐH
-Tô màu cô giáo của em. HĐH HĐG

- Nặn quả trứng.
x HĐH HĐG HĐG

184

Trẻ thích được cầm 
bút di màu, tô, vẽ 
nguệch ngoạc, nặn 

tròn

Tập di màu, tô, vẽ 
các đường nét khác 

nhau.nặn tròn

HĐNT: Vẽ bằng phấn 
trên sân
HĐG: Di màu tranh về 
chủ đề

x

HĐG HĐG HĐG

      29 6 6 6
                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất       10 1 1 1
                                    - Lĩnh vực nhận thức       5 2 2 2
                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ      6 2 2 2
                                    - Lĩnh vực TCKNXH-TM      8 1 1 1
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  25 27 27
Trong đó: - Đón trả trẻ  2 2 3



                 - Thể dục sáng  1 1 1
                 - Hoạt động góc 5 5 5
                 - Hoạt động ngoài trời  5 5 5
                 - Vệ sinh - ăn ngủ  2 4 3
                 - Hoạt động chiều  5 5 5
                 - Thăm quan dã ngoại  0 0 0
                 -  Lễ hội  0 0 0
                  - Hoạt động học 5 5 5

                             Chia ra:   + Giờ thể chất  1 1 1
                                              + Giờ nhận thức  1 2 1

                                                     + Giờ ngôn ngữ  1 1 1
                                              + Giờ TC-KNXH  1 0 0
                                              + Giờ thẩm mỹ  1 1 1

  GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH TỔ PHÓ                                                BAN GIÁM HIỆU
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